
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Nguyễn Doãn Tuấn
Zalo: Nguyễn Doãn Tuấn   -  số đt zalo: 0972442797
Email: tuan797@gmail.com

CĐ13: HÌNH HỌC

Dạng 1. Tính số đo góc, chứng minh góc bằng nhau

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 2018 - 2019)

Cho tam giác cân tại  Trên cạnh  lấy điểm sao cho  Số đo 

của góc là:

A. B. C. D. 

Lời giải

E

D

BC

A

Vẽ tam giác đều . Ta có: 

Mà  (gt)

Nên .
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Chứng minh , do đó 

 cân tại A, mà 

đều nên tia nằm giữa hai tia 

Xét và có  cạnh chung; 

Vậy 

Mà  (góc ngoài của )

Nên .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 2018 - 2019)   

Cho tam giác có ba góc nhọn Vẽ về phía ngoài tam giác các tam 

giác đều và   Gọi  là giao của và là giao của 

1) Chứng minh rằng: .

2) Gọi và lần lượt là trung điểm của và  Tính số đo .

3) Chứng minh rằng là phân giác của .

Lời giải

K
N

M I

E

D

A

B C

1) Ta có 

Xét và có:  đều); 

đều)

2) (cm câu a)

Lại có trong 

Ta có trong ; (đối đỉnh)

mà đều)
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(câu a)

Có (câu a)

Mà đều 

cân tại A đều 

3) Trên tia  lấy sao cho cân tại mà đều

Do đó (cùng bằng 

Lại có 

Mà , lại có 

là tia phân giác của .

Câu 2. (HSG 7 huyện Tam Nông, tỉnh Thanh Hóa, 2018 - 2019)

Cho cân tại A và có tia phân giác của cắt AC tại D. Qua  kẻ đường 

thẳng vuông góc với cắt tại I

a) Chứng minh .

b) Trên tia đối của tia DB lấy điểm K sao cho . Chứng minh đều.

c) Tính các góc của tam giác .

Lời giải

K

I

H

D

C

A

B

a) Gọi là giao điểm của và AI

Xét và có: chung; 

b) Xét và có:

cạnh chung; ; BA = BI (cmt)
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Vì cân tại A mà nên 

Vì cân tại B mà 

cân tại K mà 

Suy ra đều

b) Ta có: 

Xét và có: chung

Xét ta suy ra được .

Câu 3. (HSG 7 trường Hiền Quan 2018 - 2019)

Cho tam giác có trên cạnh lấy điểm E sao cho Tia phân giác 

của cắt ở D.

a) So sánh các độ dài và .

b) Tính số đo .

Lời giải

D

E

A

B

C

a) 

b) Vì  nên 

Câu 4. (HSG 7 huyện Phù Ninh 2018 - 2019)

Cho tam giác  có góc B bằng , góc C bằng . Trên tia đối của tia CB lấy điểm 

D sao cho . Tính góc .

Lời giải
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1

2

1

2
1

2

1

3

2
1

B

D

A

C

E

F

Trên CA lấy điểm E sao cho 

Ta có : do đó cân tại C

Gọi F là trung điểm CD

Tam giác CEF cân tại C, lại có nên là tam giác đều

Như vậy 

Suy ra đều)

Xét tam giác CDE ta có: 

Ta có: 

Từ (1) và (2) suy ra vuông cân tại E

Vậy .

Câu 5. (HSG 7 huyện Như Xuân, 2018 - 2019)

Cho tam giác có Ở miền trong của tam giác vẽ hai tia và cắt

 lần lượt tại và E. Cho biết 

Tính số đo .

Lời giải

D

E

F

B

A C

O
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Kẻ tia sao cho Tia CF cắt  tại O đều

.

có: cân tại A

Có 

Suy ra 

 cân tại E

Vậy .

Dạng 2.  Chứng minh đoạn bằng nhau

Câu 1. (HSG 7 huyện Hiệp Đức, 2018 - 2019)   

Cho tam giác cân . Trên cạnh lấy điểm trên tia đối của lấy điểm

sao cho  Các đường thẳng vuông góc với  kẻ từ  và  cắt   lần

lượt ở Chứng minh rằng:

a) .

b) Đường thẳng cắt tại điểm là trung điểm của .

c) Đường thẳng vuông góc với tại luôn luôn đi qua một điểm cố định khi  thay đổi
trên cạnh BC.

Lời giải

H

O

I

N

M

A

B
C

D E

a) (cặp cạnh tương ứng)

(cặp cạnh tương ứng)
b) Ta có:

vuông tại D: (tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)

vuông tại E: (tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)

Mà (đối đỉnh) nên 

(cặp cạnh tương ứng)

Vậy cắt tại điểm là trung điểm của 

c) Gọi là chân đường vuông góc kẻ từ xuống 
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(cạnh huyền – cạnh góc vuông) (cặp góc tương ứng)

Gọi là giao điểm của với đường thẳng vuông góc với kẻ từ I

(cặp góc tương ứng) (1)

(cặp cạnh tương ứng)

(cặp cạnh tương ứng )

(cặp góc tương ứng ) (2)

Từ (1) và (2) suy ra do đó 

Vậy điểm cố định.

Câu 2. (HSG 7 huyện Như Xuân, 2018 - 2019)

Cho tam giác cân tại A. Trên cạnh lấy điểm D, trên tia đối của tia lấy điểm E 

sao cho  Đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D cắt AB tại M. Đường vuông góc

với tại E cắt tại N

1) Chứng minh .

2) Cạnh cắt tại I. Chứng minh là trung điểm của .

3) Chứng minh đường thẳng vuông góc với tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D 
thay đổi trên đoạn BC.

Lời giải

O

I

N

M

E
B

C

A

D

1) Ta có: 

2) Theo câu a) 

là trung điểm 

3) Kẻ 

Đường vuông góc với tại I cắt tại O

Mặt khác :

Trang 7/19



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Từ (*), (**), (***) suy ra : 

Từ (2) (3) 

Vì cố định mà cố định

Vậy đường thẳng vuông góc với tại I luôn đi qua điểm cố định.

Câu 3. (HSG 7)   

Cho tam giác cân tại có vẽ tam giác đều nằm trong tam giác

Tia phân giác của cắt AC tại M. Chứng minh:

a) Tia là phân giác của .

b) 

Lời giải

D

M

BC

A

a) Chứng minh , do đó 

b)  cân tại A, mà 

đều nên tia nằm giữa hai tia 

Tia là phân giác của 

Xét và có cạnh chung; 

Vậy , mà 

Câu 4. (HSG 7 huyện Tân Tạo, 2018 - 2019)
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Cho tam giác đường cao Gọi lần lượt là điểm đối xứng của 

qua đường thẳng cắt lần lượt tại và Chứng minh rằng:

a) .

b)  là phân giác của .

c) Chứng minh .

Lời giải

N

M

F

E

H

A

B C

a) Vì  là trung trực của nên ta có: 

Vì là trung trực của nên ta có: 
Từ (1) và (2) suy ra 

b) Vì nên là phân giác là phân giác ngoài góc của tam giác

Vì nên là phân giác là phân giác ngoài  của tam giác 

Do cắt nhau tại nên là phân giác trong góc của tam giác hay  là

phân giác của 

c) Ta có: mà là phân giác là phân giác ngoài của của 

tam giác 

là phân giác ngoài của của tam giác là phân giác trong góc N của 

tam giác (hai đường phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với 

nhau)  (cùng vuông góc với 

Chứng minh tương tự ta có: .

Câu 5.  (HSG 7, trường Hiền Quan, 2018 - 2019)

Cho tam giác đường trung tuyến  Kẻ đường trung tuyến cắt ở G. Gọi

theo thứ tự là trung điểm của  Chứng minh rằng:

a) 
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b) 

Lời giải

K

I

G
E

D

A

B C

a) và có:

do đó và 

b)  vì có (câu a); (slt)

Ta có: 
Câu 6. (HSG 7 trường Lý Tự Trọng 2018 - 2019)

Cho có tia phân giác . Từ điểm  trên  kẻ  vuông góc với  tại , 

kẻ vuông góc với  và  song song với ,  cắt  tại C. Từ  kẻ  vuông 

góc với  tại . Chứng minh:

a)  là trung điểm của .

b) là tam giác đều.

c) Cho Tính các cạnh .

Lời giải

y

x z

t

M

C

K

H
A

B

a)  cân tại do và  là đường cao là đường trung tuyến

là trung điểm của .
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b) 
(cạnh huyền. góc nhọn)

(hai cạnh tương ứng) mà 

Ta có : BH = CM (tính chất cặp đoạn chắn) mà

 là tam giác cân (1)

Mặt khác: và 

Từ (1) và (2 )  là tam giác đều

Vì  vuông tại  mà 

Vì  vuông tại  nên theo Pytago ta có: 

Mà 

 đều 

Theo phần b) 

 ( là hình chữ nhật)

Câu 7. (HSG 7 huyện Phù Ninh, 2018 - 2019)

Cho tam giác  có . Gọi  là trung điểm của . Từ  kẻ đường vuông 

góc với tia phân giác của góc tại , cắt tia  tại  và cắt tia  tại .
Chứng minh rằng:

a) .

b) 

Lời giải

M
C

D N

A

E

F

B

a) Qua B kẻ đường thẳng song song với , cắt  tại 

Xét và có : (so le trong)
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MB = MC (giả thiết) ; (đối đỉnh)

Do đó:  suy ra 
Mặt khác có AN vừa là đường cao, vừa là đường phân giác nên  cân tại A, suy ra

. Mà (đồng vị) nên , Do đó  cân tại B, suy ra BD = BE
(2)

Từ (1) và (2) suy ra 
b) Tam giác AEF cân tại A suy ra AE = AF

Ta có: 

Vậy 

Câu 8. (HSG 7 huyện Hoài Nhơn, 2018 - 2019)

Cho vẽ tia phân giác của góc đó. Từ một điểm  trên tia vẽ đường thẳng

song song với cắt tại C. Kẻ  tại  H, tại M, tại K. 
Chứng minh

a) b) c) đều

Lời giải

y

x

MH

K

C

A

z

B

a) Ta có: là tia phân giác của 

Mà cân tại B

Trong tam giác cân có là đường cao ứng với cạnh đáy cũng là  đường trung

tuyến của 

b) Ta có: vuông tại H)

Xét hai tam giác vuông và có:

chung; 

Mà 

c) Ta có: vuông tại M có là trung tuyến ứng với cạnh huyền
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mà 

Từ (1) và (2) cân tại K (3)

Mặt khác có 

Từ (3) và (4) suy ra đều.

Câu 9. (HSG 7 huyện Hoài Nhơn, 2018 - 2019)

Cho  có  Vẽ vuông góc với tại H. Trên tia lấy điểm D sao 

cho Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng 

Lời giải

K

I

D

HB C

A

Ta có: nên 

Trên đoạn thẳng lấy điểm I sao cho 

và 

Mặt khác : 

Do đó: hay 

Gọi K là giao điểm của với 

Vì nên cân tại B

Do đó: 

(phụ hai góc bằng nhau)

Suy ra hay là trung điểm của đoạn thẳng AC
Vậy đường thẳng DH đi qua trung điểm của đoạn thẳng AC.

Câu 10. (HSG 7 huyện Lộc Hà, 2018 - 2019)

Cho có tia phân giác Từ điểm trên kẻ vuông góc với tại 

kẻ vuông góc với và song song với cắt tại C. Từ C kẻ vuông 

góc với tại M. Chứng minh:

a) là trung điểm của .

b)  là tam giác đều.

c) Cho tính các cạnh của .

Lời giải
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x

y

z

t

M

C

K

HA

B

a)  cân tại B do và là đường cao là đường trung 

tuyến là trung điểm của 

b) cạnh huyền – góc nhọn)

(hai cạnh tương ứng) mà 

Ta có: (tính chất đoạn chắn) mà là tam
giác cân (1)

Mặt khác: và 

Từ (1) và (2) là tam giác đều

b) Vì vuông tại K mà 

Vì vuông tại K nên theo pytago ta có: 

Mà 

đều 

Theo phần b, ( là hình chữ nhật)

.

Câu 11. (HSG 7 huyện Việt Yên, 2018 - 2019)

Cho tam giác là trung điểm của  Đường thẳng đi qua vuông góc 

với tia phân giác của tại H cắt cạnh lần lượt tại và 
Chứng minh:

a) .

b) .

c) .

Lời giải
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1

D

F

E

M
B

C

A

a) 

Xét có là góc ngoài suy ra 

có là góc ngoài suy ra 

Vậy 

Hay 

b) Áp dụng định lý Pytago vào tam giác 

Ta có: hay 

c) Chứng minh 

Từ vẽ 

Chứng minh được 

Và có (cặp góc đồng vị)

Do đó: cân 

Từ (1) và (2) suy ra .

Dạng 3.  Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Câu 1. (HSG 7, huyện, 2018 - 2019)   

Cho tam giác là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia lấy điểm  sao cho

Chứng minh rằng:

a) và .

b) Gọi I là một điểm trên là một điểm trên sao cho . Chứng minh ba 

điểm thẳng hàng.

c) Từ  kẻ Biết Tính và .

Lời giải
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H

K

E

M

A

B
C

I

a) Xét và có: (đối đỉnh)

Nên 

Vì , 2 góc ở vị trí so le trong được tạo bởi đường thẳng

cắt đường thẳng 

b) Xét và có: ;

Mà (Kề bù) ba điểm thẳng hàng.

c) Trong tam giác vuông có 

là góc ngoài tại đỉnh M của nên 
(định lý góc ngoài của tam giác)

Câu 2. (HSG 7 trường Lê Hồng Phong 2018 - 2019)   

Cho  có 3 góc nhọn, Các tia phân giác của góc và góc  cắt nhau 

tại O. Gọi là hình chiếu của trên BC; là hình chiếu của O trên Lấy điểm trên 

đoạn sao cho Gọi là giao điểm của và 

a) Chứng minh cân

b) Chứng minh 

c) Chứng minh 3 điểm thẳng hàng.

Lời giải
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E

G

K

I

H

F

O

A

B
C

a) Ta có vì 

Xét  vuông và vuông có: chung; ( là phân giác 

Vậy (cạnh huyền – góc nhọn)

(hai cạnh tương ứng). Vậy cân tại C.

b) Qua vẽ 

Ta có cân tại C (cmt)

Mà (đồng vị, 

Từ (1) và (2) hay , Vậy cân tại I

, mặt khác : nên 

Ta lại có : (so le trong , 

Xét và có: 

c) Vẽ  tại E, Chứng minh được  là tia phân giác của 

Chứng minh được 

Chứng minh được: 

Từ đó suy ra lầ tia phân giác của 

Từ (*) và (**) suy ra tia trùng nhau

Hay là ba điểm thẳng hàng.

Câu 3. (HSG 7 huyệnTiên Phước 2018 - 2019)

Cho tam giác cân Trên tia đối của các tia  lấy theo thứ tự hai điểm

và sao cho 

a) Chứng minh tam giác là tam giác cân

b) Gọi M là trung điểm của Chứng minh là tia phân giác của 

c) Từ B và C vẽ theo thứ tự vuông góc với . Chứng minh 

d) Chứng minh 3 đường thẳng gặp nhau tại 1 điểm.
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Lời giải

K
H

C
M

A

D
E

O

B

a)  cân nên 

Xét và có: 

cân tại A

b) Xét và có:

chung; 

Vậy là tia phân giác của 

b) Vì cân tại A (cm câu a) nên 

Xét và có:

c) Gọi giao điểm của và là O

Xét và có: cạnh chung;

Do đó nên là tia phân giác của hay là tia phân giác của , 

mặt khác theo câu b) là tia phân giác của 

Do đó suy ra ba đường thẳng cắt nhau tại O.

Dạng 4.  Bất đẳng thức trong tam giác

Câu 1. (HSG 7 huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 2018 - 2019)   

Cho tam giác nhọn trực tâm  Chứng minh rằng:

Lời giải
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E

D

H

A

B
C

Qua kẻ đường thẳng song song với cắt tại 

Đường thẳng song song với AC cắt tại E

Ta có 

Trong  có nên 

Từ vuông cân nên 

Tương tự, ta có: 

Từ (1), (2), (3) ta có: 

Tương tự :  và 

Từ (4), (5) và (6) suy ra 

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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